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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
越南社会主义共和国 
独立-自由-幸福 

 
HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN 

贷款合同 
Số合同号：…../…../HĐ 

 
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của nước CHXHCN Việt Nam; 
根据越南社会主义共和国于 2015年 11月 24日颁布的第 91/2015/QH13号民事法典； 
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai Bên. 
根据双方的能力与需求。 
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ...., tại ……………, chúng tôi gồm có: 
今天，...年...月...日，我们包括： 
 
BÊN CHO VAY (BÊN A): .............................................................. 
贷款方（甲方）： 
Địa chỉ:…………………………………………………………………  
地址：  
Điện thoại: ………………………………… Fax: ……………………  
电话：     传真： 
Mã số thuế:…………………………… Tài khoản số:…………………  
税号：     银行账号： 
Do Ông (Bà): ……………………………… Sinh năm: ……………  
由：…………先生/女士   出生日期：……………  
Chức vụ: ……………………………………làm đại diện. 
职务：     作为代表人。 
 
BÊN VAY (BÊN B): ..........................................................................  
借款方（乙方）： 
Địa chỉ:……………………………………………………………………  
地址：  
Điện thoại: ……………………  Fax: …………………………………… 
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电话：     传真： 
Mã số thuế:………………………………………Tài khoản số:………  
税号：     银行账号： 
Tài khoản tiền gửi VNĐ số: ……………… tại Ngân hàng: ……  
越南盾账号：    开户行： 
Tài khoản tiền gửi ngoại tệ số: ………… tại Ngân hàng: ……  
外币账号：     开户行： 
Do Ông (Bà): …………………………… Sinh năm: …………………  
由：…………先生/女士   出生日期：……………  
Chức vụ: ……………………………………làm đại diện. 
职务：     作为代表人。 
Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký Hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau: 
经协商，双方就以下条款达成一致同意签署本合同： 
 
Điều 1: Đối tượng của Hợp đồng 
第一条：合同对象 
Bên A đồng ý cho Bên B vay số tiền: 
甲方同意向乙方出借金额为： 
- Bằng số: ……………………………………………………………………. 
 小写： 
- Bằng chữ: ……………………………………………………………………  
大写： 
 
Điều 2: Thời hạn và phương thức vay 
第二条：贷款期限及方式 
2.1. Thời hạn vay là ………………… tháng 
贷款期限：…………………个月 
- Kể từ ngày ……………………… tháng … ………….năm ……………  
自.....年......月......日    
- Đến ngày ………………………... tháng …………… năm ……………  
至.....年......月......日止 。 
2.2. Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau): 
贷款方式（可选择以下方式）： 
- Chuyển khoản qua tài khoản: …………………………………….……… 
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通过账户转账的方式，汇至如右银行账号：……………………….……… 
- Mở tại ngân hàng: …………………………………………………………  
开户行：……………………….……… 
- Cho vay bằng tiền mặt. 
现金贷款。 
Chuyển giao thành ……… đợt 
分为………次。 
- Đợt 1: …………………………………………………………………… 
第一次： …………………………………………………………………… 
- Đợt 2: ……………………………………………………………………  
第二次：…………………………………………………………………… 
 
Điều 3: Lãi suất  
第三条：利率  
3.1 Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất ……….. % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay. 
乙方同意以………..%/月的利率借用上述金额，自收到贷款之日起算起。 
3.2 Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt …….. % 
tháng. 
贷款之日起第 30天按月支付利息，逾期付款的，按……/%月的利率处以逾期利息。 
3.3 Trước khi Hợp đồng này đáo hạn ….. ngày; nếu Bên B muốn tiếp tục gia hạn phải được sự thỏa 
thuận trước tại địa điểm ……  
本合同到期前.....天，乙方如需续签，须在……事先协商。  
3.4 Trong thời hạn Hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong Hợp 
đồng này. 
在合同有效期内，本合同约定的贷款利率保持不变。 
3.5 Khi nợ đáo hạn, Bên B không trả đủ vốn và lãi cho Bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển 
sang nợ quá hạn, và chịu lãi suất tính theo nợ quá hạn là …… % một tháng. 
债务到期时，乙方未能向甲方足额偿还本金和利息，全部未偿本金和利息将转为逾期债务，按

逾期偿债利息为……%/月计收逾期利息。 
3.6 Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …. ngày nếu không có sự thỏa thuận nào khác của hai bên. 
偿债期限不得超过......天，除非双方另有约定。 
 
Điều 4: Nghĩa vụ của Bên A 
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 Trên đây là bản xem trước, chỉ thể hiện 50% tài liệu.  
 ĐẶT MUA và thanh toán tại www.dichthuatsms.com để 

nhận file word đầy đủ. 
 Hoặc GỬI YÊU CẦU DỊCH THUẬT cho tài liệu của bạn. 
------------------------------------------------------------------------- 
 Liên hệ 0934.436.040 (Zalo, Viber) nếu bạn cần hỗ trợ. 

 
 


